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TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau 
khi xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1 13020235 Bùi Văn Kỳ 04/04/1995 K58ĐB Lập trình nâng cao INT 2202 3 
 

0.0 2.4 
 

9.0 7.8 GV nhập nhầm điểm 

2 14020344 Trần Hồng Phong 20/04/1996 K59CB Mạng máy tính INT2209 2   7.5 8.5   4.6 6.8 GV nhập nhầm điểm 

3 14020602 Phan Văn Phước 05/09/1995 K59CD Mạng máy tính INT2209 2   4.6 6.8   7.5 8.5 GV nhập nhầm điểm 

4 15021905 Lê Trung Hiếu 09/01/1997 K60CB Tin học cơ sở 4 INT1006 2   7.5 8.0   8.5 8.6 GV cộng sót điểm 

5 16020230 Nguyễn Minh Hoàng 13/02/1998 K61CACLC2 Toán học rời rạc INT1050 21 9.0 
 

8.4 9.5 
 

8.6 GV nhập nhầm điểm 

6 16020899 Hoàng Mạnh Dũng 30/05/1998 K61CC Cơ sở dữ liệu INT2207 3 0.0   2.4 5.0   4.4 GV nhập nhầm điểm 

7 16020918 Nguyễn Tùng Dương 08/02/1998 K61CC Cơ sở dữ liệu INT2207 3 0.0   4.5 9.0   8.5 GV nhập nhầm điểm 

8 16020607 Nguyễn Văn Mạnh 24/01/1998 K61M Nguyên lý marketing BSA2002 1 7.8   7.3 7.1   7.0 GV nhập nhầm điểm 

9 16022222 Trần Ngọc Tân 20/10/1998 K61N Cơ sở dữ liệu INT2207 6 1.0   3.7 4.0   4.9 GV nhập nhầm điểm 

10 16021313 Nguyễn Tuấn Minh 01/06/1998 K61T Mạng máy tính INT2209 1  7.1 6.3  4.6 4.8 GV nhập nhầm điểm 

11 17020974 Cao Xuân Quang 18/03/1999 K62IE2 Giải tích 1 MAT10417 0.0   5.6 9.9   9.5 GV nhập nhầm điểm 

12 17020676 Nguyễn Văn Đạt 15/03/1999 K62IE4 Lập trình nâng cao INT 2202 3 0.0 
 

6.0 9.0 
 

9.6 GV nhập nhầm điểm 

13 17020701 Trần Tiến Đức 03/12/1997 K62IE9 Giải tích 2 MAT1042 1 0.0   5.4 9.9   9.4 GV nhập nhầm điểm 

14 17020360 Triệu Gia Long 22/05/1999 K62ME4 Tin học cơ sở 4 INT1006 2   7.5 8.0   8.5 8.6 GV cộng sót điểm 

15 17020368 Nguyễn Bá Mạnh 04/09/1999 K62ME4 Tin học cơ sở 4 INT1006 2   6.5 7.0   7.5 7.6 GV cộng sót điểm 

Danh sách gồm 15 sinh viên./. 
Ghi chú: Viết tắt TP: Thành phần; CK:Cuối kỳ; TĐ: Tổng điểm; GV: Giảng viên.


